
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp Ba 

Bài vần Au, Âu, Iu 1/3 

        
CÔ GIÁO LỚP MẪU GIÁO 

 
 
 Em học lớp Mẫu Giáo B.  Cô giáo em tên là Nguyễn Thị Màu.  Cô dạy học 
đã lâu, ít nhất là đã mười năm!  Cô dạy chúng em ca, dạy chúng em đọc hai mươi 
chín chữ cái.  Cô dạy chúng em cả tô màu!  Cô bao giờ cũng chìu chuộng chúng 
em và coi chúng em như con cháu của cô. 
 
 Sau mỗi giờ đánh vần, cô cho chúng em ra chơi.  Trong sân chơi có nhiều đồ 
chơi.  Nào là cầu tuột, bánh xe quay, em thích nhất cá sấu bằng nhựa để em 
cưỡi.....  Mỗi ngày em mong giờ đánh vần qua mau để em được ra chơi với bạn. 
 
 Hôm nay cô Màu dạy chúng em học màu.  Cô viết trên bảng đen hai câu: 

“Rau tươi thì lá màu xanh, 
Đậu thì nâu, đỏ, nhiều màu khác nhau.” 

 
 Em thương cô giáo của em.  Cô dạy dỗ cho chúng em nên người.  Chúng em 
sẽ chịu khó học để không phụ lòng cô. 
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Activities: 
 

 Em diễn tả cô giáo của em.  Tên cô là gì?  Cô dạy học đã bao lâu?   Cô đã dạy lớp 
nào?  Cô đã có gia đình chưa?  Cô có con không?  Bao nhiêu người con?  Họ bao 
nhiêu tuổi?  Cô thích màu gì?.... 

    
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Word detective 

 
Em đọc lại bài để tìm đúng chữ và điền vào chỗ trống. 

 
1. Cô giáo lớp Mẫu giáo B tên là M_________.  Tên cô có nghĩa gì tiếng  

 
         Anh? ___________ 
 

2. Cô giáo coi các em học trò như con ___________ của cô.  Cô __________  
 
 chuộng các em lắm phải không? ___________ 
 

3. Em học sinh trong bài thích nhất cá ____________ bằng nhựa để cưỡi.   
 
4. ____________ tươi thì lá ___________ xanh.  Em dịch sang tiếng Anh câu 

này. 
________________________________________ 

 
5. Các em học trò nên ______________ khó học để không phụ lòng cô dạy dỗ  
 

cực nhọc.  Em học giỏi thì không phụ lòng ai nữa?___________________ 
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Crossword   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGANG (ACROSS) 

1. Mint, basil & cilantro are called _________ 
2. Boat 
3. __________ chuộng 

 
 
DỌC (DOWN) 

1. Chỉ có người đàn ông có cái này trên cằm 
2. Ông gọi em là ________ 
3. Faint 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHỮ:   
xỉu  chìu 
rau  cháu 
râu  tàu 
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